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Kính gửi: UBND các huyện: Phú Lộc, Phú Vang, Hương
Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Hương Thủy,
Nam Đông, A Lưới, TP Huế.

Để chuẩn bị cho công tác nuôi trồng thủy sản năm 2010, Sở Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn thông báo khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm
2010 như sau:

1. Cơ sở để xây dựng khung lịch thời vụ năm 2010:
Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn vụ Đông - Xuân năm 2009 - 2010

của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế tại công văn số
02/DBM-KTTVTTH ngày 02/11/2009;

Căn cứ tình hình, kinh nghiệm thực tiễn sản xuất tại các địa phương trong
những năm qua;

Căn cứ kết quả quan trắc môi trường đầm phá trong 3 năm 2007 đến
2009.
2. Khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2010:

Trên cơ sở thời gian xuất hiện, sự chênh lệch độ mặn giữa các vùng, lịch
thời vụ nuôi trồng thủy sản được chia thành 4 tiểu vùng dưới đây:

•Tiểu vùng 1: Vùng có độ mặn quanh năm - Lấy nước trực tiếp từ biển.
- Phạm vi: Gồm vùng ven biển các xã Điền Môn, Điền Hương, Điền Hòa,

Điền Lộc, Phong Hải (huyện Phong Điền); các xã Vinh Xuân, Vinh An (huyện
Phú Vang); xã Quảng Ngạn, Quảng Công (huyện Quảng Điền).

- Số lượng vụ nuôi: 02 vụ.
- Thời gian thả nuôi:

Vụ 1: Thả giống từ 23/02/2010 (10/01 ÂL), thu hoạch trước 20/6/2010 (09/5
ÂL).
Vụ 2: Thả giống từ 21/6/2010 (10/5 ÂL), thu hoạch trước 17/10/2010 (10/9 ÂL).

- Đối tượng nuôi: Tôm sú, tôm he chân trắng, các loại cá biển.
- Phương thức nuôi: Thâm canh, bán thâm canh.
•Tiểu vùng 2: Vùng độ mặn có sớm và kéo dài nhiều tháng trong năm

(lấy nước trực tiếp từ đầm phá)
- Phạm vi: Gồm vùng đầm phá các xã Hải Dương, Hương Phong (huyện

Hương Trà), Khu nuôi tôm Quảng Công - Hải Dương; Thị trấn Thuận An, các
xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An, Phú An,



Phú Mỹ, Phú Xuân, Phú Đa, Vinh Phú, Vinh Hà (huyện Phú Vang); các xã Vinh
Hải (lấy nước trực tiếp từ biển), Vinh Hưng, Vinh Giang, Vinh Hiền, Lộc Bình,
Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, Thị trấn Phú Lộc, Lộc Vĩnh, Thị trấn Lăng Cô
(huyện Phú Lộc).

- Số lượng vụ nuôi: 01 vụ chính.
- Thời gian thả nuôi: Thả giống từ 16/3/2010 (01/02 ÂL), thu hoạch

trước 10/8/2010 (01/7 ÂL).
- Đối tượng nuôi: Tôm sú, tôm rảo, cá nước lợ, cua, ghẹ, cá rô phi,

nhuyễn thể ...
- Phương thức nuôi: Bán thâm canh, quảng canh cải tiến (nuôi chuyên

canh hoặc xen ghép).
•Tiểu vùng 3: Vùng có độ mặn lên chậm, thời gian ngắn
- Phạm vi:

Gồm vùng nam đầm phá huyện Quảng Điền: các xã Quảng Công, Quảng Thành,
Quảng An, Quảng Phước.
Vùng bắc đầm phá huyện Quảng Điền: Thị trấn Sịa, vùng Nam đầm phá xã
Quảng Lợi, xã Quảng Ngạn, xã Điền Hải (huyện Phong Điền).

- Số lượng vụ nuôi: 01 vụ chính.
- Thời gian thả nuôi:

Vùng nam đầm phá huyện Quảng Điền: Thả giống từ 25/3/2010 (10/02 ÂL), thu
hoạch trước 22/8/2010 (13/7 ÂL).
Vùng bắc đầm phá huyện Quảng Điền: Thả giống từ 10/4/2010 (26/02 ÂL), thu
hoạch trước 22/8/2010 (13/7 ÂL).

- Đối tượng nuôi: Tôm sú, tôm rảo, cá nước lợ, cá rô phi, cua ...
- Phương thức nuôi: Quảng canh cải tiến (nuôi chuyên canh và nuôi xen

ghép, nuôi lồng).
•Tiểu vùng 4: Là vùng nước ngọt hoàn toàn
- Phạm vi: Gồm vùng đầm phá bắc xã Quảng Lợi, xã Quảng Thái, Điền

Hòa, các ao hồ, ô bàu, ruộng trũng, sông suối, hồ chứa thủy lợi, ... ở các huyện
thị trong tỉnh.

- Số lượng vụ nuôi: 01 vụ.
- Thời gian thả nuôi: Thả giống từ 01/01/2010 (17/11 ÂL), thu hoạch

trước 31/8/2010 (22/7 ÂL).
- Đối tượng nuôi: Cá nước ngọt, các loài thủy đặc sản nước ngọt.
- Phương thức nuôi: Bán thâm canh, quảng canh cải tiến (nuôi chuyên

canh, nuôi cá-lúa, cá-sen); nuôi đăng, lồng.
Trên đây là khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2010 của toàn

Tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tiễn sản xuất, UBND các huyện chỉ đạo các địa
phương trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn triển khai lịch
nuôi trồng thủy sản chi tiết phù hợp cho từng địa bàn, đảm bảo các yêu cầu kỹ



thuật và công tác phòng chống dịch bệnh ... để nuôi trồng thủy sản đạt kết quả
cao, thực hiện tốt chủ trương nuôi trồng thủy sản hiệu quả về kinh tế và bền
vững về môi trường./.
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